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ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM HỌC 2009-2010
Đơn vị: triệu đồng
	I
	KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
	 
	 
	 
	 

	STT

 
	Diễn giải

 
	 Năm 2009 
	 Năm 2010 

	
	
	 Số tiền 
	 Tỷ trọng 
	 Số tiền 
	 Tỷ trọng 

	A
	BGDĐT cấp - CT tiên tiến
	       5,300 
	5.92%
	          6,000 
	5.76%

	B
	ĐHQG-TP.HCM cấp cho CT cụ thể
	     15,263 
	17.05%
	        17,198 
	16.50%

	1
	Chương trình đào tạo
	     10,470 
	11.70%
	        12,700 
	12.19%

	2
	Chương trình mua thiết bị
	       1,800 
	2.01%
	             253 
	0.24%

	3
	Chương trình đảm báo chất lượng, đánh giá ngoài
	          620 
	0.69%
	               -   
	0.00%

	4
	Chương trình hợp tác quốc tế
	       1,900 
	2.12%
	          3,565 
	3.42%

	5
	Chương trình khác
	          473 
	0.53%
	             680 
	0.65%

	C
	ĐHQG-TP.HCM cấp chi sự nghiệp KHCN
	     16,450 
	18.38%
	        20,502 
	19.68%

	1
	Hoạt động KHCN và nhiệm vụ đề tài các cấp
	       5,240 
	5.85%
	          5,782 
	5.55%

	2
	Đầu tư PTN
	     11,210 
	12.52%
	        14,720 
	14.13%

	D
	ĐHQG-TP.HCM cấp theo DA từ vốn ĐTXDCB
	     52,500 
	58.65%
	        60,500 
	58.06%

	1
	Xây dựng cơ bản
	     35,000 
	39.10%
	        36,000 
	34.55%

	2
	PTN chiều sâu
	     17,500 
	19.55%
	        24,500 
	23.51%

	 
	TỔNG
	     89,513 
	100.00%
	      104,200 
	100.00%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Đơn vị: triệu đồng

	II
	KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN
	 
	 
	 
	 

	 
	PHẦN THU
	 
	 
	 
	 

	STT

 
	Diễn giải

 
	 Năm 2009 
	 Dự kiến năm 2010 
	 

	
	
	 Số tiền 
	 Tỷ trọng 
	 Số tiền 
	 Tỷ trọng 

	A
	Kinh phí NSNN cấp
	     38,000 
	17.67%
	        45,204 
	19.97%

	B
	Các nguồn thu 
	   177,008 
	82.33%
	      181,174 
	80.03%

	1
	Thu học phí
	   120,711 
	56.14%
	      127,000 
	56.10%

	2
	Thu lệ phí
	       1,384 
	0.64%
	          1,500 
	0.66%

	3
	Lưu trú phí KTX
	       5,462 
	2.54%
	          5,500 
	2.43%

	4
	Thu sự nghiệp 
	     49,451 
	23.00%
	        47,174 
	20.84%

	 
	TỔNG THU
	   215,008 
	100.00%
	      226,378 
	100.00%

	 
	
	
	
	
	

	 
	PHẦN CHI
	 
	 
	 
	 

	STT

 
	Diễn giải

 
	 Năm 2009 
	 Dự kiến năm 2010 

	
	
	 Số tiền 
	 Tỷ trọng 
	 Số tiền 
	 Tỷ trọng 

	1
	Chi nộp, hoàn trả kinh phí giảm nguồn thu
	     13,797 
	6.42%
	        14,420 
	6.37%

	2
	Chi hoạt động đào tạo thường xuyên
	   185,435 
	86.25%
	      192,000 
	84.81%

	3
	Các khoản đơn vị tạm ứng chi hoạt động thường xuyên, chuyển khoản mua sắm TBDCVT, sửa chữa … chưa thanh quyết toán vào thời điểm cuối năm học
	     15,776 
	7.34%
	        19,958 
	8.82%

	 
	TỔNG CHI
	   215,008 
	100.00%
	      226,378 
	100.00%

	 
	CHÊNH LỆCH THU CHI
	             -   
	 
	               -   
	 


	III
	BÁO CÁO THU NHẬP
 
	 
	 

 

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm
	

	
	
	2009
	2010

	 
	Thu nhập của người lao động
	 
	 

	 
	- Tổng thu nhập của người lao động (triệu đồng)
	              85,068 
	              95,000 

	 
	Trong đó:
	 
	 

	 
	+ Thu nhập bình quân của người lao động (đồng/tháng/người)
	         5,453,077 
	         5,000,000 

	 
	* Thu nhập bình quân của CB quản lý (đồng/tháng/người)
	         7,500,000 
	         8,200,000 

	 
	* Thu nhập bình quân của CB giảng dạy (đồng/tháng/người)
	         6,000,000 
	         6,600,000 

	 
	* Thu nhập bình quân của nhân viên phục vụ (đồng/tháng/người)
	         3,500,000 
	         3,800,000 

	 
	+ Người có thu nhập cao nhất (đồng/tháng/người)
	        19,765,771 
	        20,000,000 

	 
	+ Người có thu nhập thấp nhất (đồng/tháng/người)
	         2,769,625 
	         2,800,000 



TP.HCM, ngày  10   tháng 5 năm 2010

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)

PGS.TS Vũ Đình Thành
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